
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG Tư1 

Quỵ định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng 
sản; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và 
lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 
25 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định; có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 12 năm 2021. 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 thảng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thảng 06 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Phỉ và 
lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư: 

Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ.lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí câp 
giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sừ dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
truờng do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định; có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 (sau đây gọi là 
Thông tư số 91/2021/TT-BTC). ' 

Văn bản họp nhất này không thay thế 02 Thông tu* trên. 
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Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.2 

Điều 1. Pham vỉ điều chỉnh 
Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản. 

Điều 2. Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí 
1. Người nộp phí, lệ phí bao gồm: 
a) Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép hoạt động khoáng sản phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; 
b) Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khi trình cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng 
sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản phải nộp phí thẩm định đánh giá 
trữ lượng khoáng sản. 

2. Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Sở Tài 
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 3. Mức thu phí, lệ phí 
Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động khoáng sản quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 4ẽ Kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu 

2 Thông tư số 91/2021/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 

"Càn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019,Ề 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 
hưởng dẫn thì hành một sổ điều của Luật Phỉ và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điểu của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định sỗ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức cùa Bộ Tài chính,ệ 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,ễ 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sang một số điều của Thông tư số 
Ỉ91/20Ì6/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí 
thẳm định đánh giả trữ lượng khoáng sản và lệ phỉ cấp giấy phẻp hoạt động khoảng sản và Thông tư số 
56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phỉ thâm 
định bảo cảo đảnh giả tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. " 



3 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. 

2.3 Tổ chức thu phí, ỉệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo 
tháng, quyêt toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định so 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phị lệ phí nộp sổ tiền phí theo 
tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này và 100% tiền lệ phí thu được vào ngân 
sách Nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngần sách Nhà nước. 

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí 
ỉ.4 Tổ chức thu phí được để lại 70% sổ tiền phí thu được để trang trải chi 

phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 30% vào ngân sách nhà 
nước; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điểu này. Tiền phí được đế lại được 
quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ 
hành một sổ điều của Luật Phí và lệ phỉ; trong đó, các khoản chỉ khác liên 
quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phỉ, bao gồm cả: Chỉ phí cho 
hoạt động kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, kiếm tra, đảnh giá 
và tổ chức họp thẩm định, họp hội đồng thẩm định, đánh giá trữ ỉưọng khoáng 
sản (bao gồm cả chi nhận xét, báo cáo thẩm định). 

2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước không thuộc diện được 
khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì phải nộp 100% 
tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động 
thẩm định, thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo 
chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Tổ chức thưc hiên và điều khoản thi hành5 
# • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 
thay thế các văn bản sau: 

3 Khoản này đưọ'c sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tuễ số 91/2021/TT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tuắ số 91/2021/TT-BTC, có 
hiệu lực kế từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

5 Điều 3 Thông tư số 91/2021/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 quy định như sau: 

"Điều J. Hiệu lực thỉ hành 

/ể Thông tư này cỏ hiệu lực từ ngày ỉ5 thảng ì2 năm 2021. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dân tại Thông tư này được sửa đôi, bô 
sung hoặc thay thể thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đôi, bô sung hoặc thay thê. 

3. Trong quả trình thực hiện, nếu cỏ vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài 
chính đẽ nghiên cítni, hướng dẫn bổ sung./. " 
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a) Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 

b) Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 05 năm 2005 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản ỉý, sử dụng, chứng từ 
thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực 
hiện theo quy định tại Luật Phỉ và lệ phí, Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP, 
Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 
303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dân việc ỉn, phát hành, quản lý và sử dụng các loạỉ chứng từ thu tiên 
phí, lệ phỉ thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.AỊ^/ 

Bộ TÀI CHÍNH 

số:<?r /VBHN-BTC 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (05b). 

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 0^tháng năm L0l~L-
KT. Bộ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 91/2021/TT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. 
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BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG 
KHOÁNG SẢN VÀ LỆ PHÍ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 191/2016/TT-BTC ngay 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

9 

I. Mức thu phí thâm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 

Số 
TT 

Tổng chỉ phí thăm dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thué GTGT) Mức phí 

1 Đen 01 tỷ đồng 10 triệu đồng 

2 Trên 01 đến 10 tỷ đồng 10 triệu đồng + (0,5% X phần 
tổng chi phí trên 1 tỷ đồng) 

3 Trên 10 đến 20 tỷ đồng 55 triệu đồng + (0,3% X phần 
tổng chi phí trên 10 tỷ đồng) 

4 Trên 20 tỷ đồng 85 triệu đồng + (0,2% X phần 
tổng chi phí trên 20 tỷ đồng) 

II. Mức thu lệ phí cấp gỉấỵ phép hoạt động khoáng sản 
1. Đối với hoạt động thăm dò: 
a) Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
b)Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
c)Diện tich thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy 

phép. 
2ề Đối với hoạt động khai thác: 

Số 
TT Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản Mức thu 

(đồng/giấy phép) 

1 Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối 
a Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm 1.000.000 

b Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm 10.000.000 

c Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm 15.000.000 

2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường không sử dụng vật liệu nô công nghiệp 

a 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suât khai 
thác dưới 100.000 m3/năm 

15.000.000 
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b 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm yật liệu xây dựng 
thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất 
khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai 
thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có 
diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này 

20.000.000 

c 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện 
tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối 
quy định tại mục 1 cửa Biểu mức thu này 

30.000ẵ000 

3 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng 

40.000.000 

4 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 của Biểu 
mức thu này 

a Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 40.000.000 

b Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 50.000.000 

5 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ 
các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu 
mức thu này 

60ử000.000 

6 Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm 80.000.000 

7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại 100.000.000 

3. Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép. 
4. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng 

thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng phải nộp lệ phí 
tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên. 


